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[bookmark: _Hlk204672081]Kế hoạch xây dựng CSDL và CĐS, tổng hợp kinh phí CĐS
và xây dựng CSDL theo NQ57, NQ71, KH02 
 (Tài liệu phục vụ họp báo cáo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ngày 30/7/2025)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị;
- Kế hoạch số 434/KH-TCT ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 về triển khai xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 27/06/2025 của Đảng ủy Bộ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.
- Quyết định số 1891/QĐ-BNNMT ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch và phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Quyết định số 2401/QĐ-BNNMT ngày 27/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ).
- Quyết định số 1311/QĐ-BNNMT ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Ban hành Kế hoạch năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
II. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CSDL, CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Về yêu cầu xây dựng, hoàn thiện các CSDL 2025
a) Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP; Kế hoạch số 434/KH-TCT ngày 18/7/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong năm 2025, cụ thể phân loại CSDL theo hướng dẫn của Bộ Công an, như sau:
- Đã xây dựng và sử dụng được: 04 CSDL, gồm (1) Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; (2) Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; (3) Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và (4) Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo.
- Đã xây dựng, cần hoàn thiện để sử dụng được: 03 CSDL, gồm (5) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; (6) Cơ sở dữ liệu trồng trọt và (7) Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng.
- Đang xây dựng, cần bổ sung, hoàn thiện: 04 CSDL, gồm (8) Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; (9) Cơ sở dữ liệu khí tượng thuỷ văn quốc gia; (10) Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản và (11) Hệ thống báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường. 
b) Vận hành, sử dụng các CSDL để thực hiện thủ tục hành chính
Cục C06 rà soát về thủ tục hành chính (TTHC) phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể sử dụng các CSDL để đơn giản hóa, cắt giảm TTHC:
+ 100 TTHC có thể sử dụng dữ liệu, thay thế giấy tờ (các thành phần hồ sơ cắt giảm tập trung vào nhóm giấy tờ về căn cước công dân; chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh; kết hôn; quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
+ 18 TTHC có thành phần hồ sơ đã được tích hợp trên VNeID đề xuất cắt giảm (thành phần hồ sơ cắt giảm gồm: căn cước công dân; chứng minh nhân dân).
+ 39 TTHC có nguồn dữ liệu đang khai thác từ các bộ ngành sử dụng để cắt giảm thủ tục hành chính theo lĩnh vực: biển và hải đảo; quản lý đất đai; thủy sản và kiểm ngư; trồng trọt và bảo vệ thực vật; quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.
+ 49 loại giấy tờ để cấp cho cá nhân, doanh nghiệp tích hợp, cập nhật trên VNeID thuộc 11 lĩnh vực về: bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; quản lý đất đai; địa chất và khoáng sản; khoa học và công nghệ; môi trường; lâm nghiệp và kiểm lâm; thủy lợi; thủy sản và kiểm ngư.
Chi tiết Kế hoạch thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tại Phụ lục 01.
Tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW có tên Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp chưa có danh mục cụ thể (Cục chuẩn bị cho khả năng gồm đủ các CSDL về nông nghiệp).
3. Đề xuất các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Quyết định: số 1891/QĐ-BNNMT, số 2401/QĐ-BNNMT ngày 27/06/2025. Trong đó, tổng số nhiệm vụ về chuyển đổi số là 20 nhiệm vụ, Chi tiết tại Phụ lục 02.
III. VỀ ĐỀ XUẤT KINH PHÍ
[bookmark: _Hlk193224659]1. Đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP
Thực hiện Công văn số 7679/BTC-HCSN ngày 03/6/2025 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 3379/BNNMT-KHTC ngày 19/6/2025 gửi Bộ Tài chính đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án 06/CP, cụ thể:
Tổng số nhiệm vụ: 07; kinh phí: 46.925 triệu đồng. Chi tiết tại Phụ lục 03.
2. Đề xuất nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW 
Thực hiện Công văn số 2738/BKHCN-KHTC ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025, Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số tổng hợp đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện (tổng số 09 đơn vị đề xuất, có 03 đơn vị có đề xuất phù hợp), cụ thể:
Tổng số nhiệm vụ: 11; kinh phí: 18.800 triệu đồng. Chi tiết tại Phụ lục 04.
Ghi chú: Đề xuất này bao gồm 07 nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 đã gửi Bộ Tài chính tại mục 1 (46.925 triệu đồng), còn lại là 18.800 triệu đồng.
[bookmark: _Hlk204696419]3. Đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số thực hiện bổ sung năm 2026
- Cục Chuyển đổi số phối hợp với các đơn vị đề xuất bổ sung 05 nhiệm vụ thực hiện năm 2026-2028, tạm tính kinh phí 77 tỷ đồng. Chi tiết tại Phụ lục 05.
- Cục Chăn nuôi và Thú y: Xây dựng các nền tảng số: Nền tảng thú y, sức khoẻ động vật quốc gia; Nền tảng quản lý vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh động vật; Nền tảng giám sát, phòng chống dịch bệnh động vật Vùng 1 - Vùng 7 chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.
- Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Xây dựng nền tảng số: Nền tảng quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo TW Nghị quyết 57-NQ-TW, Ban chỉ đạo của Chính phủ, kết luận của Tổ Công tác Đề án 06/CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo TW về kết quả rà soát các CSDL của ngành, đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực và triển khai thực hiện đúng Kế hoạch số 434/KH-TCT (năm 2025), nhiệm vụ này là chỉ làm không bàn khác, đề nghị Bộ quan tâm bố trí nguồn lực, các đơn vị liên quan quan tâm, quyết liệt triển khai bảo đảm thời hạn, chất lượng, hiệu quả.   
[bookmark: _GoBack]2. Việc đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Đề án 06/CP.. là nhiệm vụ phải báo cáo thường xuyên tại NQ57.vn; NQ71.mst,vn, Dean06.vn; hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa được tính hoàn thành trên hệ thống. Đề nghị Bộ xem xét phân công, giảm thủ tục để hoàn thành.
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Phụ lục 01
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Hiện trạng
	Thời gian hoàn thành

	I
	Hoàn thiện thể chế, quy định
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu bảo đảm chuẩn hóa, thu nhận, xây dựng, cập nhật, quản lý, quản trị, vận hành, kết nối liên thông, chia sẻ, khai thác, sử dụng, đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống nhất từ địa phương lên trung ương.
	Cục Chuyển đổi số (Cục CĐS); các đơn vị quản lý nhà nước các cơ sở dữ liệu trực thuộc Bộ.
	Vụ Khoa học và Công nghệ (Vụ KHCN); Các đơn vị liên quan.
	Đang xây dựng
	31/8/2025

	2
	Xây dựng, ban hành Chiến lược dữ liệu, Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Cục Chuyển đổi số.
	Vụ KHCN; Vụ Pháp chế; Các đơn vị liên quan.
	Đang xây dựng
	30/9/2025

	II
	Xây dựng, hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành 

	1
	Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase).
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
	Cục CĐS; Các đơn vị liên quan.
	Đã xây dựng và sử dụng được
	15/12/2025

	2
	Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản.
	
	
	Đang xây dựng
	15/12/2025

	3
	Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng. 
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
	
	Đã xây dựng, cần hoàn thiện
	15/12/2025

	4
	Cơ sở dữ liệu trồng trọt.
	
	
	Đã xây dựng, cần hoàn thiện
	15/12/2025

	5
	Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường.
	Cục Chuyển đổi số.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính; Các đơn vị liên quan.
	Đang xây dựng
	15/12/2025

	6
	Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.
	Cục Khí tượng Thủy văn.
	Các đơn vị liên quan.
	Đang xây dựng
	30/11/2025

	7
	Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
	Cục Môi trường.
	Cục CĐS; Các đơn vị liên quan.
	Đang xây dựng
	15/12/2025

	8
	Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
	Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
	
	Đã xây dựng và sử dụng được
	30/10/2025

	9
	Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo.
	Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
	
	Đã xây dựng và sử dụng được
	15/12/2025

	10
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
	Cục Quản lý đất đai.
	Cục CĐS; Các địa phương. 
	Đã xây dựng, cần hoàn thiện
	30/8/2025

	11
	Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
	Cục Viễn thám quốc gia.
	Cục CĐS; Các đơn vị liên quan.
	Đã xây dựng và sử dụng được
	30/11/2025

	12
	Đồng bộ dữ liệu CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành về CSDL tổng hợp quốc gia để cắt giảm thủ tục hành chính, tối ưu hoá quy trình, giải quyết thủ tục hành chính.
	Cục Chuyển đổi số.
	Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Đã xây dựng và sử dụng được
	Từ 30/8/2025 đến 31/12/2025










[bookmark: chuong_pl_2_name]Phụ lục 02
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ - NQ57, NQ71, KH02

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan 
chủ trì
	Cơ quan 
phối hợp
	Hiện trạng
	Thời gian 
hoàn thành

	1 
	Phát triển nền tảng số dùng chung của ngành Nông nghiệp và môi trường, kết nối, liên thông với các nền tảng số quốc gia bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông trên môi trường số
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	2 
	Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, đường truyền phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương án thuê hạ tầng trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, trong đó lưu ý phải bảo đảm các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật
	Cục CĐS; Các đơn vị thuộc Bộ
	Các đơn vị liên quan
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	3 
	Đầu tư xây dựng, triển khai hạ tầng số hợp nhất, tập trung hóa, sử dụng chung; vận hành, nâng cấp các Trung tâm dữ liệu ngành, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng quy mô tăng trưởng của dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu; kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, Hệ thống đám mây của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Thường xuyên

	4 
	Xây dựng đề án Hoàn thiện hệ thống CSDL ngành Nông nghiệp và môi trường
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Chưa thực hiện
	Năm 2026-2030

	5 
	Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 9/2026

	6 
	Xây dựng, khai thác, sử dụng CSDL về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội của Bộ
	Cục CĐS
	Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Các ĐV thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	7 
	Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp Tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, DVC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đã hoàn thành
	Tháng 6/2025

	8 
	Xây dựng, ban hành Kiến trúc Chính phủ số của Bộ/ngành Nông nghiệp và Môi trường (Phiên bản 4.0); Danh mục CSDL dùng chung; Danh mục dữ liệu mở; Danh mục và kế hoạch phát triển dữ liệu lớn thuộc phạm vi quản lý của Bộ
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Từ 2026

	9 
	Triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh nhằm tăng cường quản lý công, nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả điều hành; thực hiện chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị trực tuyến, dựa trên dữ liệu; nâng cao tương tác giữa cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp
	Cục CĐS
	Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Bộ
	Chưa thực hiện
	Từ 2026

	10 
	Đẩy mạnh số hóa, xây dựng CSDL, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu để mọi hoạt động của ngành dựa trên dữ liệu và cắt giảm TTHC trong ngành Nông nghiệp và môi trường
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị giải quyết TTHC thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Thường xuyên

	11 
	Cập nhật bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình hằng tháng cho đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
	Cục CĐS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Thường xuyên

	12 
	Xây dựng nền tảng số nhằm giám sát và thu thập dữ liệu lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
	Cục CĐS
	Các đơn vị liên quan
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	13 
	Xây dựng các nền tảng số: Nền tảng thú y, sức khoẻ động vật quốc gia; Nền tảng quản lý vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh động vật; Nền tảng giám sát, phòng chống dịch bệnh động vật Vùng 1 - Vùng 7 chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y
	Cục Chăn nuôi và Thú y
	Các đơn vị liên quan
	Đang thực hiện
	Năm 
2025 - 2026

	14 
	Nền tảng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
	Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
	Các đơn vị liên quan
	Đang thực hiện
	Năm 
2025 - 2029

	15 
	Nền tảng quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Các đơn vị liên quan
	Đang thực hiện
	Năm 
2025 - 2026

	16 
	Triển khai Đề án xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
	Vụ TCCB
	Cục CĐS; Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	17 
	Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng Internet vạn vật (IoT), mạng LoRaWAN trong quan trắc, giám sát và dự báo về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và nông nghiệp thông minh
	Cục CĐS
	Vụ KHCN; Các Cục liên quan xây dựng Đề án; Các ĐV thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 9/2025

	18 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, đảm bảo kết nối với đề án 06, gồm:
	
	
	Đang thực hiện
	

	-
	Định danh tàu thuyền
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	Cục CĐS
	Hoàn thành việc triển khai, kết nối ĐA 06
	Tháng 9/2025

	-
	 Định danh địa điểm
	Cục Đo đạc, Bản đồ và TT địa lý Việt Nam
	Các đơn vị liên quan
	Hoàn thành việc triển khai, kết nối ĐA 06
	Tháng 9/2025

	-
	Xây dựng sàn thương mại điện tử gắn với sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền
	Cục KTHT&PTNT
	Cục CĐS; Các đơn vị liên quan
	Hoàn thành sàn TMĐT, đảm bảo kết nối ĐA 06
	Tháng 9/2025

	19 
	Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ ra quyết định (có khả năng tích hợp kết quả nghiên cứu liên quan từ các Bộ, ngành khác và từ các địa phương)
	Vụ KHCN
	Cục CĐS; Các đơn vị thuộc Bộ
	Đang thực hiện
	Tháng 12/2025

	20 
	Triển khai, vận hành Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng.
	Văn phòng Đảng ủy Bộ 
	Cục CĐS; Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
	
	







.


Phụ lục 03
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

	STT
	Tên nhiệm vụ 
	Đơn vị đề xuất
	Thời gian
thực hiện
	Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

	1
	Kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06
	Cục Chuyển đổi số
	2025-2026
	15.000

	2
	Triển khai “Bình dân học vụ số” trong ngành nông nghiệp và môi trường nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng số cơ bản cho hộ gia đình, người dân nông thôn góp phần phát triển nông nghiệp số, kinh tế số và xã hội số.
	Cục Chuyển đổi số
	2025-2026
	700

	3
	Vận hành hệ thống Giám sát tàu cá, các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và đường truyền MetroNet (giai đoạn tháng 11/2025 – 12/2030)
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư

	2025-2030
	11.935

	4
	Nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	2025-2026
	9.200

	5
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm giám sát tàu cá
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	2025-2026
	4.780

	6
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	2025-2026
	1.800

	7
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống chứng nhận nguồn gốc điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận theo quy định (eCDT); kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	2025-2026
	3.510



Phụ lục 04
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW NGÀY 19/6/2025

	STT
	Tên nhiệm vụ 
	Đơn vị đề xuất
	Thời gian
thực hiện
	Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

	1
	Vận hành hệ thống Giám sát tàu cá, các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và đường truyền MetroNet (giai đoạn tháng 11/2025 – 12/2030).
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	2025-2030
	11.935

	2
	Nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP.
	
	2025-2026
	9.200

	3
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm giám sát tàu cá.
	
	2025-2026
	4.780

	4
	Nâng cấp, mở rộng phần mềm cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP.
	
	2025-2026
	1.800

	5
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống chứng nhận nguồn gốc điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận theo quy định (eCDT); kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP.
	
	2025-2026
	3.510

	6
	Điều chỉnh, hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Cục Chuyển đổi số
	2025-2026
	9.000

	7
	Hoàn thiện Hệ thống báo cáo, thống kê ngành nông nghiệp và môi trường, tích hợp với cơ sở dữ liệu báo cáo, thống kê quốc gia.
	
	2025-2026
	9.800

	8
	Kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06.
	
	2025-2026
	15.000

	9
	Triển khai “Bình dân học vụ số” trong ngành nông nghiệp và môi trường nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng số cơ bản cho hộ gia đình, người dân nông thôn góp phần phát triển nông nghiệp số, kinh tế số và xã hội số.
	
	2025-2026
	700

	10
	Chuẩn hóa, số hóa TTHC lĩnh vực Trồng trọt và BVTV
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	2025-2026
	800

	11
	Nâng cấp hệ thống phần mềm nội bộ phục vụ xử lý nghiệp vụ
	
	2025-2026
	800



Phụ lục 05
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ THỰC HIỆN NĂM 2026-2028

	STT
	Tên nhiệm vụ 
	Đơn vị đề xuất
	Thời gian
thực hiện
	Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

	1
	Hợp nhất hệ thống thư viện điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành nền tảng số tri thức ngành Nông nghiệp và Môi trường.
	Cục Chuyển đổi số
	2026-2027
	10.000

	2
	Xây dựng, số hóa và chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu ngành hàng sầu riêng.
	Cục Chuyển đổi số
	2026-2027
	9.000

	3
	Xây dựng hệ thống nền tảng dùng chung truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản ngành nông nghiệp và môi trường.
	Cục Chuyển đổi số
	2026-2027
	18.000

	4
	Số hoá, chuyển đổi số lĩnh vực pháp chế Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Cục Chuyển đổi số
	2026-2027
	20.000

	5
	Cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử ngành nông nghiệp và môi trường.
	Cục Chuyển đổi số
	2026-2028
	20.000



